
Hệ thống phụ chạy
bằng tấm thu năng
lượng mặt trời
180Wp 42V Monocrystalline PV panel 

Nhiều lựa chọn tấm thu năng lượng mặt trời từ 20 W đến 325 W được thiết kế riêng

cho hệ thống chiếu sáng đường đô thị, đèn pha và đèn trong nhà chạy bằng năng

lượng mặt trời của Philips

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Thang giá trị Giá trị

 

Vận hành và điện

Loại Panel Đơn tinh thể

Điện áp Panel 42 V

Điện áp đỉnh của Panel 180 W

 

Cơ khí và vỏ đèn

Chiều dài tổng thể 1.180 mm

Chiều rộng tổng thể 770 mm

Chiều cao tổng thể 3,5 mm

Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) 4 x 770 x 1180 mm

Trọng lượng tịnh (Bộ) 9,490 kg

 

Phê duyệt và ứng dụng

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh -40 °C đến 85 °C

 

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng 180Wp 42V Monocrystalline PV panel 

Tên sản phẩm đầy đủ 180Wp 42V Monocrystalline PV panel 

Mã đơn hàng 911401856802

Số vật liệu (12NC) 911401856802

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 31
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Bản vẽ kích thước

12NC SAP 
Weight
(kg)

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

t
(mm)

g
(mm)

911401856702 85Wp 21V Monocrystalline PV panel 4.8 610 770 580 400 NA  3 900 

911401856802 180Wp 42V Monocrystalline PV panel  9.5 770 1180 730 500 NA  3.5 900 

911401856902 195Wp 41V Monocrystalline PV panel  14 680 1515 633 1300 797 3.5 900 

911401862802 220Wp 42V Monocrystalline PV panel  9.5 705 1580 655 1000 600 3.5 900 

911401857002 220Wp 21V Monocrystalline PV panel  9.5 705 1580 655 1000 600 3.5 900 

911401857102 270Wp 42V Monocrystalline PV panel  14.5 770 1725 729 1217 1052 3.5 900 

911401857202 325Wp 34V Monocrystalline PV panel  18 1002 1684 952 1360 860 3.5 500 

911401862002 330Wp 38V Polycrystalline  PV panel  20 992 1956 942 1300 500 3.5 900 

911401857302 335Wp 35V Monocrystalline PV panel  18 1002 1684 952 1360 860 3.5 500 

911401857402 375Wp 34V Monocrystalline PV panel  19.5 1039 1756 992 1300 990 3.5 300 

911401857502 450Wp 41V Monocrystalline PV panel  24.5 1039 2095 992 1600 1435 3.5 300 
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